Trường TH An Linh    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

         Tổ lớp 5                             Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
                                                    CHUYÊN ĐỀ 

GIẢI TOÁN CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌC LỚP 5

1. Lý do chọn chuyên đề 

Trong chương trình toán 5 nói riêng và chương trình toán tiểu học nói riêng đều bao gồm 5 mạch kiến thức: Số học và các phép tính; Đại lượng và đo các đại lượng; Các yếu tố hình học. Một số yếu tố thống kê và tỉ lệ bản đồ và Giải toán có lời văn.Trong 5 mạch kiến thức nói trên thì giải toán có lời văn là dạng toán mà học sinh gặp nhiều khó khăn nhất. Giải toán có lời văn là dạng toán đòi hỏi HS kĩ năng phân tích tổng hợp ; khả năng trừu tượng hoá, khái quát hoá cao hơn so với các dạng toán khác và được nâng dần từ thấp đến cao so với bậc học. Trong giải toán có lời văn với nội dung hình học ở lớp 5 rất đa dạng bao gồm nhiều hình, nhiều dạng bài khác nhau. Đây là một trong những khó khăn của khối khi dạy môn toán nói chung và dạy môn toán có lời văn với nội dung hình học nói riêng . Vì vậy tổ quyết định chọn chuyên đề Giải toán có nội dung hình học lớp 5 nhằm mục đích đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng môn toán khối 5 nói chung và chất lượng phần giải toán có nội dung hình học nói riêng.  
2. Nội dung hình học lớp 5

Trong môn toán của các lớp từ lớp 1 đến lớp 4, các kiến thức hình học được xây dựng xen kẽ với các mạch kiến thức khác. Số tiết học hình học tương đối ít so với cả chương trình toán trong mỗi lớp đó. Lên đến lớp 5, học sinh được ọc phần hình học với số bài, số tiết tương đối nhiều, kiến thức hình học được xây dựng thành chương riêng (Chương ba). Mức độ kiến thức hình học được sắp xếp trình tự từ dễ đến khó, phù hợp với nhận thức của học sinh, đáp ứng được nhu cầu của thời đại. 
Phần hình học của lớp 5 nằm trong chương III gồm các nội dung cụ thể sau: 
a) Hình tam giác. 
- Giới thiệu "chiều cao", "cạnh đáy" của hình tam giác vuông. Sự phân loại hình tam giác dựa trên góc vuông. 
- Diện tích hình tam giác: Dựa vào diện tích hình chữ nhật để tính diện tích hình tam giác, diện tích hình chữ nhật gấp đôi diện tích hình tam giác bằng cách ghép hình tam giác thành hình chữ nhật. Để đưa ra qui tắc tính diện tích hình tam giác một cách tổng quát: Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài cạnh đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2. 
Công thức: S = a x h : 2
b) Hình thang. 
- Có một cặp cạnh đối diện song song. Hai cạnh đối diện song song gọi là đáy, đáy dài gọi là đáy lớn, đáy ngắn gọi là đáy bé, hai cạnh kia gọi là hai cạnh bên. 
- Đồng thời nêu chiều cao của hình thang: " Đoạn thẳng ở giữa hai đáy và vuông góc với hai cạnh đáy gọi là đường cao của hình thang". 
- Sự phân loại hình thang dựa trên góc vuông để nhận biết. 
- Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2. 
                                        Công thức: S = (a + b) x h : 2 
c) Hình tròn. Đường tròn. 
- Giới thiệu các yếu tố của đường tròn: Tâm, bán kính, đường kính. 
Tâm của đường tròn chính là điểm cắm kim của compa. 
Bán kính là đoạn thẳng đi qua tâm và nối tâm với một điểm thuộc đường tròn. 
Đường kính là đoạn thẳng đi qua tâm và nối hai điểm của đường tròn. 
- Giới thiệu đặc điểm về độ lớn của bán kính, đường kính: Các bán kính của đường tròn bằng nhau và đường kính dài gấp hai lần bán kính. 
- Chu vi hình tròn: Muốn tính chu vi đường tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14. 
 Công thức: C = d×3,14(4) 
(C là chu vi đường tròn, d là đường kính hình tròn) 
Hoặc: Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14. 
C = r×2×3,14 
(C là chu vi hình tròn, r là bán kính hình tròn). 
- Qui tắc tính diện tích hình tròn: Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14. 
Công thức: S = r×r×3,14 
(S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn). 
d) Hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ, hình cầu. 
- Giới thiệu các hộp có dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình trụ, 
hình cầu. 
- Giới thiệu các yếu tố mặt, mặt đáy, mặt bên, các kích thước. 
- Giới thiệu một cách trực giác "hai mặt phẳng bằng nhau". 
- Giới thiệu hình khai triển từ các hình khối này. 
- Qui tắc, công thức tính diện tích xung quanh, diệc tích toàn phần của hình  hộp chữ nhật, hình lập phương. 
+ Qui tắc tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật: Muốn tính diện  tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiềucao 
(cùng một đơn vị đo). 
Công thức: Sxq = Pđáy × h 
(Sxq là diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật, Pđáy là chu vi mặt đáy hình  hộp chữ nhật, h là chiều cao hình hộp chữ nhật) 
+ Qui tắc tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật: Diện tích toàn phần  của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích xung quanh và diện tích hai đáy. 
Công thức: Stp = Sxq + S2đáy 
(Stp là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, Sxq là diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, S2đáy là diện tích 2 mặt đáy của hình hộp chữ nhật) 
+ Qui tắc tính diện tích xung quanh hình lập phương: Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4. 
Công thức: Sxq = a×a×4 
(Sxq là diện tích xung quanh của hình lập phương, a là độ dài cạnh hình lập phương) 
+ Qui tắc tính diện tích toàn phần của hình lập phương: Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6. 
Công thức: Stp = a×a×6 
(Stp là diện tích toàn phần của hình lập phương, a là độ dài cạnh của hình lập phương) 
e) Giới thiệu thể tích của một hình. 
Tương tự như diện tích, biểu tượng về thể tích cũng được nêu lên theo các trường hợp sau đây: 
- So sánh số lượng hình lập phương (như nhau) để thấy được hình này có thể tích bé hơn hình kia. 
- So sánh khối lượng hình lập phương bằng nhau để thấy được hai hình có thể tích bằng nhau. 
- Nêu lên như một số qui tắc tính thể tích của một hình bằng tổng thể tích hai hình hợp thành nó. 
- Qui tắc tổng quát tính thể tích hình hộp chữ nhật, thể tích hình lập phương. 
+ Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo). 
Gọi V là thể tích của hình hộp chữ nhật ta có: V = a×b×c  (a, b, c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật) 
+ Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh. 
Hình lập phương có cạnh a thì thể tích V là: V = a ×a×a  
3. Đặc điểm của bài tập hình học lớp 5 
Tương tự với mỗi đối tượng hình học trên là các dạng bài tập giúp học sinh thực hành, luyện tập nhằm củng cố kiến thức cơ bản, đồng thời phát triển, rèn luyện tư duy logic. 
Các bài tập trong mỗi bài học được sắp xếp theo trình tự từ đơn giản đến phức tạp, đòi hỏi học sinh phải linh hoạt trong phân tích, tổng hợp, khai thác bài toán để có hướng giải quyết. Khuyến khích học sinh giải bài tập bằng nhiều cách, từ đó học sinh có kĩ năng giải bài tập một cách thành thạo. 
Nội dung các yếu tố hình học lớp 5 bao gồm : 
Các kiến thức về tam giác, hình thang, hình hộp chữ nhật, hình lập 
phương, đường tròn. Để có phương pháp dạy cụ thể tôi đã tạm chia nội dung dạy các yếu tố hình học ở lớp 5 thành 3 yếu tố đó là : 
* Các kiến thức về hình học 
- Giới thiệu hình tròn, hình thang. 
- Các yếu tố của hình tròn trong tam giác, hình thang (cạnh đáy, cạnh bên, đáy 
lớn, đáy bé, đường cao …) 
- Diện tích hình tam giác, hình thang, hình tròn, chu vi diện tích của các hình. 
* Các kiến thức về hình học không gian: 
- Hình hộp chữ nhật, hình lập phương và các yếu tố của hình đó. 
- Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật, hình lập phương. 
- Thể tích hình hộp chữ nhật, thể tích hình lập phương. 
* Các đại lượng đo lường: 
- Sơ đồ diện tích trong bảng đơn vị đo diện tích. 
- Sơ đồ đo thể tích trong bảng đơn vị đo thể tích. 
Mức độ cần đạt được: 
- Học sinh nhận biết hình theo đặc điểm riêng của từng hình. Biết vẽ, biết cắt 
ghép và nhớ công thức tính diện tích, thể tích, chu vi của các hình tam giác, hình  thang, hình tròn, hình hộp chữ nhật, hình lập phương. 
- Học sinh nhận biết và dùng Ê ke để kiểm tra hình tam giác, hình thang và đường cao của chúng. 
- Sử dụng com pa để vẽ đường tròn và hình tròn. 
4. Các biện pháp thực hiện giảng dạy

4.1. Đối với loại toán đơn: Loại này chỉ cần vận dụng theo công thức thực hiện là xong.

Ví dụ: Một hình tam giác có đường cao là 4cm, cạnh đáy là 3 cm. Hãy tính diện tích hình tam giác.

Học sinh chỉ cần rèn theo công thức S = a x h : 2 

+ Đối với toán hợp: Loại này khó hơn, học sinh phải biết cách nhìn nhận các tình huống đã khác với các bài đơn để có hướng giải. 

VÝ dô Cho tam gi¸c ABC, h·y nªu vµ gi¶i thÝch c¸ch vÏ thªm c¸c ®o¹n th¼ng ®Ó chia tam gi¸c ®ã:

a. Thµnh 2 phÇn cã diÖn tÝch b»ng nhau.

b. Thµnh 4 phÇn cã diÖn tÝch b»ng nhau.

Khi dạy các bài toán hợp trong các tiết luyện tập, giáo viên giúp học sinh  vận dụng các kiến thức đã học để làm bài tập. Để giúp học sinh làm tốt bài tập GV cần thực hiện các bước sau: 

- Yêu cầu HS đọc kĩ đề- xác định những từ quan trọng.

- Nhận dạng toán (Tìm được cách tính phù hợp với dạng toán).

- Lập kế hoạch giải (xác định được các dữ liệu đã cho, cái cần tìm).
- Tìm lời giải và giải bài tập. 
Đối với bài tập cùng dạng GV giúp học sinh tâp trung làm bài sau đó các bài còn lại HS tư phân tích và tự làm
Đối với dạng bài phức tạp GV cần giúp HS nắm vững được yêu cầu bài toán.
Với những loại bài này, GV cần giúp HS lập kế hoạch giải bằng cách đặt câu hỏi để giúp HS giải quyết vấn đề. Trong các bước giải toán thuộc dạng bài này. GV coi trọng bước lập kế hoạch giải.
Ví dụ: Trên hình vẽ dưới đây, hãy tính phần tô đậm của hình tròn
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Một số bài toán giáo viên cần lưu ý cho học sinh

Ví dụ 1: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9m , chiều rộng  7m , chiều cao 6m . Người ta quét vôi bên trong bốn bức tường xung quanh phòng học và trần nhà . Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông , biết tổng diện tích các cửa là 27,8 m2 .

Ví dụ 2: Người ta đóng một cái thùng tôn hình lập phương không nắp có cạnh là 5dm. Tính diện tích tôn cần làm thùng. 

Khi dạy những bài này, giáo viên cần chú ý điểm nhấn khác biệt với hình hộp chữ nhật, hình lập phương ở dạng khác cho các em học sinh học chậm phân biệt và làm bài cho chính xác hơn.
Tóm lại: Giải toán có nội dung hinhf học là một dạng toán giúp HS vừa trau dồi kĩ năng tính toán vừa bồi dưỡng vốn ngôn ngữ, tư duy cho học sinh. Vì vậy khi hướng dẫn HS giải toán,  GV cần chuẩn bị:

+ Về kiến thức 

Nắm chắc nội dung kiến thức của tiết dạy, (các thuật ngữ, các khái niệm sử dụng trong bài) dự kiến trước các tình huống xảy ra.

Cần có các điểm nhấn để học sinh khắc sâu các dạng bài.
Ngôn ngữ sử dụng phải ngắn gọn, dễ hiểu (phần giải thích các thuật ngữ; hệ thống câu hỏi,...)

Trong quá trình hướng dẫn HS giải toán , GV cần vận dụng các bước để hình thành thói quen phân tích tổng hợp khi giải toán.

Lưu ý cách trình bày bảng.

GV có thể sưu tầm các câu thơ toán phù hợp với nội dung hình học của t bài cho học sinh đọc để dễ nhớ các công thức toán học .

Ví dụ: 

Muốn tính diện tích hình thang

Đáy lớn, đáy nhỏ ta mang cộng vào.

Thế rồi nhân với chiều cao

Chia hai lấy nửa thế nào cũng ra.

Hoặc các câu thơ khác như: 

Lập phương diện tích toàn phần tính sao?
Diện tích một mặt tính nào
Rồi đem nhân sáu chẳng sai bao giờ
Xung quanh tính dễ bất ngờ
Một mặt nhân bốn bây giờ là ra.
Thể tích mình sẽ tính là
Lấy cạnh, cạnh, cạnh  ta nhân chúng vào.
Hình tròn, thì phải tính sao?
Bán kính, bán kính nhân vào với nhau
Ba phẩy mười bốn nhân sau
Chính là diện tích ở đâu cũng làm.
Chu vi tính cực nhẹ nhàng
Ba phẩy mười bốn ta mang nhân cùng
Số đo đường kính là xong.
Hình hộp cũng chẳng lòng vòng bạn ơi
Xung quanh hình hộp dễ thôi
Tính chu vi đáy xong rồi nhân ra
Cùng chiều cao nữa thôi mà
Thể tích hình hộp chúng ta biết rồi
Tích ba kích thước mà thôi
Để giải hình tốt bạn ơi THUỘC LÒNG.
+Về phương tiện:

- GV cần chuẩn bị các phương tiện giảng dạy phù hợp với tiết học để nâng cao hiệu quả tiết dạy( bài toán , các công thức, quy tắc, mô hình, bảng nhóm, phấn màu...) .

- Cần sắp xếp thời gian sử dụng các phương tiện để phát huy hết hiệu quả của đồ dùng.

Về hình thức tổ chức:

GV tổ chức các hình thức phù hợp với tình hình của lớp ( hình thức cả lớp, nhóm 2, nhóm tổ, nhóm các đối tượng HS, ...). Để phát huy hết hiệu quả tiết dạy.

+ Về phương pháp:

Coi trọng các phương pháp vấn đáp , luyện tập thực hành. Cần phối hợp linh hoạt các phương pháp để nâng cao chất lượng tiết dạy.

 Đối với HS:

Yêu cầu HS tính toán chính xác.

- Học thuộc các quy tắc, nắm chắc các dạng bài đã học.

- Rèn thói quen phân tích tổng hợp đối với các bài toán có lời văn với nội dung hình học..

Trên đây là nội dung chuyên đề giải toán có nội dung hình học lớp 5 mà tổ chúng tôi tiến hành thực hiện.

Kính mong sự góp ý và xây dựng của BGH cùng các đồng chí đồng nghiệp trong trường để chuyên đề của chúng tôi có nội dung hoàn thiện hơn. 

                                                                         An Linh, ngày 21 tháng 02 năm 2019

                                                            Người thực hiện

                                                               Đàm Thị Tươi

